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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. YARALI, ABDULRAHMAN. Kết nối thông minh AI, IoT và 5G / 
Abdulrahman Yarali; Dịch và hiệu đính: Công ty Cổ phần Truyền thông & Văn hoá 
Con Sóc. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 443tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Intelligent connectivity: AI, IoT, and 5G 
Tóm tắt: Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ và các xu hướng mới nổi; chuyển 

đổi viễn thông và kết nối thông minh; internet vạn vật (IoT): Tiềm năng và các xu 
hướng trong tương lai; điều kỳ diệu của công nghệ mạng không dây 5G... 

+ Môn loại: 004.67 / K258N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22374 
- Phòng Mượn: MD 10380-10381 

 
170. ĐẠO ĐỨC HỌC 

 
2/. NGUYỄN VĂN TUÂN. Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Văn Tuân. - H.: Hồng Đức, 2025. - 261tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày hệ thống về quan niệm và đặc điểm chung của nghề luật sư 

và đi sâu phân tích các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. 
+ Môn loại: 174 / Đ108Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63497 
- Phòng Mượn: MH 15051-15052 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
3/. EVERGREEN, BRIAN. Chuyển đổi tự trị tạo ra một tương lai nhân bản hơn 

trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo = Autonomous transformation: Creating a more 
human future in the era of artificial intelligence / Brian Evergreen; Nhóm dịch và 
hiệu đính: Công ty Cổ phần Truyền thông & Văn hoá Con Sóc. - H.: Khoa học và Kỹ 
thuật, 2024. - 266tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Autonomous transformation: Creating a more human future 
in the era of artificial intelligence 

Tóm tắt: Nghiên cứu những tác động sâu sắc của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với 
xã hội và đề xuất một lộ trình để đảm bảo một tương lai tốt đệp nhân văn hơn trong 
kỷ nguyên AI. Đưa ra các nguyên tắc và khuôn khổ cụ thể để hướng dẫn việc phát 
triển và triển khai AI một cách có trách nhiệm và tập trung vào con người. 

+ Môn loại: 303.48 / CH527Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22369 
- Phòng Mượn: MA 28767-28768 
 
4/. ĐINH XUÂN DŨNG. Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác - Chủ tịch Hồ Chí 

Minh bàn về công tác cán bộ / Biên soạn: Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý. - H.: 
Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 100tr.; 21cm. - (Tủ sách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Sách gồm hai phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và nói về công tác cán 
bộ; Gương phụ nữ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác bình dị mà cao quý. 
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+ Môn loại: 305.409597 / PH500N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63485 
- Phòng Mượn: MA 28779-28780 
 
5/. ĐINH XUÂN DŨNG. Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác - 55 năm thực hiện 

Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh / Biên soạn: Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý.  
H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 100tr.; 21cm. - (Tủ sách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Sách gồm hai phần: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số cảm 
nhận xoay quanh Di chúc của Người; Những bài học từ cuộc đời và sự nghiệp của 
Hồ Chủ tịch. 

+ Môn loại: 305.409597 / PH500N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63484 
- Phòng Mượn: MA 28777-28778 
 
6/. ĐOÀN ÁNH DƯƠNG. Phụ nữ bàn về vấn đề phụ nữ trên Phụ nữ tân văn / 

Đoàn Ánh Dương biên soạn, giới thiệu. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 600tr.; 21cm.  
(Phụ nữ tùng thư. Tủ sách Giới & Phát triển) 

Tóm tắt: Tuyển chọn và giới thiệu một số bài viết về các vấn đề phụ nữ của các 
nữ nhà báo, nhà văn được đăng trên Phụ nữ tân văn trong giai đoạn 1929-1935. 

+ Môn loại: 305.409597 / PH500N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63483 
- Phòng Mượn: MA 28775-28776 
 
7/. Người Sán Chay ở Việt Nam = The Sán Chay in Viet Nam / Phùng Thị Mỹ, 

Bùi Thuý Hằng biên soạn. - H.: Thông tấn, 2024. - 139tr.: Hình ảnh; 25cm 
Được viết bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Giới thiệu hơn 200 bức ảnh phản ánh những nét cơ bản nhất về đời 

sống vật chất và đời sống tinh thần của người Sán Chay ở Việt Nam từ nguồn gốc và 
phân bố dân cư; bản làng, nhà ở; nguồn sống; y phục, trang sức cho đến phong tục 
tập quán, lễ hội tiêu biểu. 

+ Môn loại: 305.89591 / NG558S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22357 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4917-4918 
 
8/. Người Brâu ở Việt Nam = The Brâu in Viet Nam / Nguyễn Ngọc Bích, Mai 

Văn Nhưng biên soạn. - H.: Thông tấn, 2024. - 130tr.: Hình ảnh; 25cm 
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Giới thiệu hơn 200 bức ảnh những nét cơ bản nhất về đời sống vật 

chất và đời sống văn hoá tinh thần của tộc người Brâu về nguồn gốc lịch sử, địa bàn 
cư trú, đặc điểm làng và nhà ở, văn hoá dân gian... 

+ Môn loại: 305.89593 / NG558BR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22356 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4915-4916 
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9/. NÔNG QUỐC CHẤN. Hành trang sang thế kỷ XXI: Tiểu luận, phê bình / 
Nông Quốc Chấn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 287tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu các bài nghiên cứu phê bình và tiểu luận về văn hoá Việt 

Nam: sự thống nhất và đa dạng của văn hoá các dân tộc; văn hoá các dân tộc trong 
tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; cái riêng và cái chung; bản sắc văn 
hoá dân tộc; kế thừa, tiếp thu và phát triển văn hoá; chính sách văn hoá dân tộc; 
truyền thống và đổi mới.... 

+ Môn loại: 306.09597 / H107TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63553 
- Phòng Mượn: MB 9007 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
10/. BÙI ĐÌNH TIỆP. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa - Tầm nhìn chiến lược của 

Đảng trong thời kỳ mới / Bùi Đình Tiệp. - H.: Quân đội Nhân dân, 2024. - 251tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc 
từ sớm, từ xa trong thời kỳ mới; những thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm bảo vệ Tổ 
quốc từ sớm, từ xa trong thời kỳ mới; dự báo các nhân tố tác động và phương hướng 
bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong thời kỳ mới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / B108V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63490 
- Phòng Mượn: MH 15047-15048 
 
11/. TRẦN HOÀNG TIẾN. Gốc vững, cây bền: Chuyên luận / Trần Hoàng Tiến. 

H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 252tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết đề cập đến những vấn đề cốt lõi trong hệ thống 

các nguyên tắc xây dựng Đảng, đồng thời khảo sát, soi chiếu trong thực tiễn để thấy 
rõ hơn những mặt mạnh, mặt yếu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vạch 
trần và đấu tranh trước những thủ đoạn chống phá, luận điệu xuyên tạc của thế lực 
thù địch và biểu hiện tiêu cực, suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên một cách 
cụ thể, trực diện, không né tránh. 

+ Môn loại: 324.2597075 / G451V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63491 
- Phòng Mượn: MH 15049-15050 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
12/. NGUYỄN THỊ LAN ANH. Thu hút lao động dân tộc thiểu số vào làm việc 

trong các doanh nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững / Nguyễn Thị Lan Anh chủ 
biên. - Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2024. - 259tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách thu hút lao động 
dân tộc thiểu số (DTTS) vào làm việc trong các doanh nghiệp gắn với giảm nghèo 
bền vững; thực trạng chính sách thu hút lao động DTTS vào làm việc trong các doanh 
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nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững; đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách 
thu hút lao động DTTS vào làm việc trong các doanh nghiệp gắn với giảm nghèo bền 
vững, tầm nhìn 2030. 

+ Môn loại: 331.11 / TH500H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63487 
- Phòng Mượn: MA 28783-28784 
 
13/. TRẦN TRUNG VỸ. Mô hình phát triển kinh tế biển khu vực ven bờ: Tỉnh 

Quảng Ninh và các vùng phụ cận: Sách chuyên khảo / Trần Trung Vỹ, Phan Thị Huệ 
đồng chủ biên; Nguyễn Thu Nhung, Nguyễn Ngọc Khánh.... - H.: Đại học Thái 
Nguyên, 2024. - 349tr.: Bảng, hình; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn; nguồn lực xây dựng; mô hình 
phát triển kinh tế biển; giải pháp phát triển mô hình kinh tế biển theo hướng tăng 
trưởng xanh khu vực ven bờ tỉnh Quảng Ninh và các vùng lân cận. 

+ Môn loại: 333.9100959729 / M450H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63501 
- Phòng Mượn: MA 28793-28794 
 
14/. HOÀNG VĂN HÙNG. Bảo tồn các loài cây dược liệu có nguy cơ bị đe doạ 

tại vườn quốc gia Hoàng Liên / Hoàng Văn Hùng chủ biên; Trần Đăng Khánh, 
Nguyễn Hoàng. - Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2024. - 198tr.; 24cm 

Tóm tắt: Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn tài nguyên cây dược liệu, một số 
loài cây dược liệu có nguy cơ bị đe doạ tại vườn Quốc gia Hoàng Liên; đánh giá đa 
dạng di truyền của một số cây dược liệu có nguy cơ bị đe doạ tại vườn Quốc gia 
Hoàng Liên; một số giải pháp nâng cao hiệu quả bảo tồn cây dược liệu. 

+ Môn loại: 333.95 / B108T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22370 
- Phòng Mượn: MA 28769-28770 
 
15/. Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo trong chuyển đổi số và 

chuyển đổi xanh ở Việt Nam / Đặng Thanh Phương, Đỗ Thanh Thư đồng chủ biên; 
Trịnh Thị Thanh Thuỷ, Đỗ Thị Hương biên soạn. - H.: Công Thương, 2024. - 199tr.; 
24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 
Tóm tắt: Nội dung khái quát, thực trạng và định hướng, điều kiện phát triển 

công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và 
hàm ý chính sách. 

+ Môn loại: 338.4 / PH110TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22363 
- Phòng Mượn: MA 28756-28757 
 
16/. LÊ THỊ MỸ NGỌC. Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt Nam trong 

chuỗi cung ứng toàn cầu / Lê Thị Mỹ Ngọc Chủ Biên; Đỗ Quang, Ngô Phương Thảo, 
Nguyễn Mạnh Linh biên soạn. - H.: Công Thương, 2024. - 214tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 
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Tóm tắt: Nội dung khái quát, thực trạng phát triển và định hướng, nội dung, 
điều kiện phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.4 / C455NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22361 
- Phòng Mượn: MA 28752-28753 
 
17/. Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da, giày trong chuyển đổi số và chuyển 

đổi xanh ở Việt Nam / Nguyễn Chí Thanh, Trịnh Thị Thanh Thuý đồng chủ biên; 
Đặng Thanh Phương, Nguyễn Huy Bách. - H.: Công Thương, 2024. - 199tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 
Tóm tắt: Khái quát tình hình phát triển và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ 

trợ ngành da, giày trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam. 
+ Môn loại: 338.4 / PH110TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22364 
- Phòng Mượn: MA 28758-28759 
 
18/. Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt, may của Việt Nam trong chuỗi cung ứng 

toàn cầu / Đỗ Quang chủ biên; Nguyễn Mạnh Linh, Lê Thị Mỹ Ngọc, Ngô Thị Tuyết 
Mai biên soạn. - H.: Công Thương, 2024. - 215tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 
Tóm tắt: Khái quát thực trạng phát triển và định hướng, nội dung, điều kiện 

phát triển trong công nghiệp hỗ trợ ngành dệt, may của Việt Nam trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu. 

+ Môn loại: 338.7 / C455NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22362 
- Phòng Mượn: MA 28754-28755 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
19/. Nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công. - H.: Tài chính, 2024. - 499tr.; 

24cm 
ĐTTS ghi: Bộ Tài Chính 
Tóm tắt: Trình bày các nghị định, quyết định của chính phủ về quản lý, sử dụng 

tài sản đơn vị hành chính sự nghiệp; quản lý, sử dụng tài sản sơ quan Đảng, quốc 
phòng, an ninh, cơ quan tại nước ngoài; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
quản lý, sử dụng tài sản công. 

+ Môn loại: 343.597 / NGH307V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22365 
- Phòng Mượn: MA 28760-28761 
 
20/. Nghiệp vụ quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng / Bộ Tài 

chính. - H.: Tài chính, 2024. - 199tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 
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Tóm tắt: Gồm 2 phần: Nghị định của chính phủ, thông tư hướng dẫn của Bộ 
Tài chính về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 
sạch... 

+ Môn loại: 343.597 / NGH307V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22366 
- Phòng Mượn: MA 28762-28763 
 
21/. VŨ VĂN THÁI. Hỏi - đáp về luật giao thông đường bộ và xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông / Vũ Văn Thái hệ thống, biên soạn. - H.: Hồng 
Đức, 2025. - 301tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các câu hỏi - đáp về Luật Giao thông đường bộ số 35/2024/QH15 
ngày 27-6-2024 của Quốc hội; những quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật 
tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; quy định về tải trọng vận 
tải đường bộ. 

+ Môn loại: 343.597 / H428Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63486 
- Phòng Mượn: MA 28781-28782 
 
22/. Hệ thống văn bản quản lý cung cấp sử dụng internet và thông tin trên mạng 

- Những biện pháp về xử lý vi phạm hành chính / Nguyễn Thị Thương hệ thống.     
H.: Hồng Đức, 2025. - 305tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 
thông tin trên mạng; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn 
thông, an toàn thông tin mạng. 

+ Môn loại: 343.59709 / H250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63503 
- Phòng Mượn: MA 28797-28798 
 
23/. NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN. Tìm hiểu pháp luật những quy định mới về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán / 
Nguyễn Thị Bích Vân hệ thống. - H.: Hồng Đức, 2025. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng 
khoán và thị trường chứng khoán. Quy định mới về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán. 

+ Môn loại: 346.597 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63496 
- Phòng Mượn: MA 28791-28792 
 
24/. Quy định về quản lý và sử dụng đất đai: Các văn bản hướng dẫn thực hiện/ 

Vũ Xuân Mạnh hệ thống. - H.: Hồng Đức, 2025. - 291tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh 

doanh bất động sản; quy định về giá đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi nhà nước thu hồi đất; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 
đai; quy định về quỹ phát triển và kiểm kê đất đai. 

+ Môn loại: 346.59704 / QU600Đ 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63495 
- Phòng Mượn: MA 28789-28790 
 
25/. Lịch sử Toà án nhân dân Việt Nam / Nguyễn Hoà Bình chủ biên; Trần Văn 

Hà, Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Đức Sinh,... biên soạn. - H.: Chính trị Quốc gia Sự 
thật, 2024. - 3 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Toà án nhân dân Việt Nam 
T.1: Toà án nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chính quyền 

cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975). - 45tr. 
Tóm tắt: Ghi lại quá trình hình thành, hoạt động, phát triển của Toà án nhân 

dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân 
tộc, thống nhất đất nước (1945 - 1975). 

+ Môn loại: 347.597 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22358 
- Phòng Mượn: MA 28749 
 
26/. Lịch sử Toà án nhân dân Việt Nam / Nguyễn Hoà Bình chủ biên; Trần Văn 

Hà, Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Đức Sinh,... biên soạn. - H.: Chính trị Quốc gia Sự 
thật, 2024. - 3 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Toà án nhân dân tối cao 
T.2: Toàn án nhân dân Việt Nam trong thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội, đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1975-2002). - 351tr. 
Tóm tắt: Ghi lại quá trình hoạt động, phát triển của Toà án nhân dân Việt Nam 

trong thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá (1975-2002). 

+ Môn loại: 347.597 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22359 
- Phòng Mượn: MA 28750 
 
27/. Lịch sử Toà án nhân dân Việt Nam / Nguyễn Hoà Bình chủ biên; Trần Văn 

Hà, Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Đức Sinh... biên soạn. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2024. - 3 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Toà án nhân dân tối cao 
T.3 : Toà án nhân dân Việt Nam trong công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập 

quốc tế (2003-2023). - 835tr. 
Tóm tắt: Ghi lại quá trình hoạt động, phát triển của Toà án nhân dân Việt Nam 

trong công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế (2003-2023). 
+ Môn loại: 347.597 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22360 
- Phòng Mượn: MA 28751 
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350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 
 
28/. ĐẶNG SỸ LỘC. Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của quân đội nhân 

dân Việt Nam trong phòng, chống thách thức an ninh phi truyền thống: Sách chuyên 
khảo / Đặng Sỹ Lộc chủ biên. - H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 312tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về phát huy nhân tố chính trị - tinh 
thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng, chống các thách thức an ninh phi 
truyền thống; Thực trạng và những yếu tố tác động, giải pháp phòng, chống các thách 
thức an ninh phi truyền thống (thiên tai, dịch bệnh, thảm hoạ môi trường) phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của quân đội. 

+ Môn loại: 355.1 / PH110H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63489 
- Phòng Mượn: MA 28787-28788 
 
29/. NGUYỄN VĂN BẠO. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc 

thiểu số trên địa bàn các tỉnh biên giới - Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và vai trò 
của bộ đội biên phòng: Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Bạo chủ biên; Nguyễn Văn 
Dũng, Nguyễn Anh Tuấn, Tạ Việt Hùng... biên soạn. - H.: Quân đội Nhân dân, 2024.  
360tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận; thực trạng; yêu cầu và giải pháp cơ bản phát 
huy vai trò Bộ đội biên phòng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc 
thiểu số trên địa bàn các tỉnh biên giới đến năm 2030. 

+ Môn loại: 355.309597 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63502 
- Phòng Mượn: MA 28795-28796 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
30/. KIỀU THU HOẠCH. Giai thoại văn học Việt Nam / Kiều Thu Hoạch chủ 

biên. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 445tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các giai thoại của các nhà thơ trong nền văn học Việt Nam 

như thiền sư Đỗ Thuận, Lý Công Uẩn, Ỷ Lan, Nguyễn Hiền... 
+ Môn loại: 398.209597 / GI-103TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63539 
- Phòng Mượn: MV 25155 
 
31/. VÕ QUANG TRỌNG. Giông đánh hạ nguồn cứu dân làng: Hơmon Bahnar/ 

Võ Quang Trọng sưu tầm, biên soạn; Y Tưr, Y Kiưch phiên âm, dịch. - H.: Nxb. Hội 
Nhà văn, 2024. - 623tr.; 21cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng; Việt - Ba Na 
+ Môn loại: 398.209597 / GI-455Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63544 
- Phòng Mượn: MV 25160 
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32/. Truyện cổ tích Việt Nam: Thế giới động vật / Lê Thị Thuý Quỳnh, Vũ 
Quang Liễn, Hoàng Tuấn, Hoàng Mai sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 375tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu tập truyện kể dân gian Việt Nam về thế giới động vật. 
+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63543 
- Phòng Mượn: MV 25159 
 
33/. LÊ THỊ NHƯ NGUYỆT. Ca từ trong hát lượn, quan lang và then Tày: 

Chuyên khảo / Lê Thị Như Nguyệt. - Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2024.  
499tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về người Tày, tiếng Tày và dân ca Tày ở Việt Nam; cơ sở 
để tìm hiểu ca từ trong hát lượn, quan lang và then Tày; đặc điểm hình thức ca từ 
trong hát lượn, quan lang và then Tày; đặc điểm ngữ nghĩa ca từ trong hát lượn, quan 
lang và then Tày. 

+ Môn loại: 398.809597 / C100T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63500 
- Phòng Mượn: MB 8987-8988 
 
34/. VŨ QUANG DŨNG. Thiên tình sử trong văn học Việt Nam / Vũ Quang 

Dũng biên soạn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1: Truyện thơ. - 367tr. 
Tóm tắt: Tập hợp một số truyện thơ kể về những câu chuyện tình yêu nam nữ 

thuở trước ghi chép song ngữ chữ Nôm và chữ Quốc Ngữ được lưu trữ tại Thư viện 
Quốc gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu Hán Nôm. 

+ Môn loại: 398.809597 / TH305T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63542 
- Phòng Mượn: MV 25158 
 
35/. Truyện hảo cầu: Truyện thơ Việt Nam / Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới 

thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 303tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.809597 / TR527H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63545 
- Phòng Mượn: MV 25161 
 
36/. PHẠM QUỐC TUẤN. Truyện thơ nôm trong nhà trường: Theo Chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018 / Phạm Quốc Tuấn chủ biên, Kiều Thu Hoạch, Nguyễn 
Văn Trung. - Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2024. - 451tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về truyện thơ Nôm trong nhà trường, những tác phẩm (đoạn 
trích) truyện thơ Nôm trong sách giáo khoa Ngữ văn THCS và THPT, tư liệu tham 
khảo. 
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+ Môn loại: 398.809597 / TR527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22375 
- Phòng Mượn: MB 8985-8986 

 
620. KỸ THUẬT & CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 
37/. VĂN HỮU TẬP. Công nghệ Ozon xúc tác xử lý nước thải ô nhiễm chất 

hữu cơ khó phân huỷ: Sách chuyên khảo / Văn Hữu Tập, Hoàng Văn Hùng đồng chủ 
biên, Lưu Thị Cúc. - Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2024. - 199tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về công nghệ ozon xúc tác, nước rỉ rác và nước thải dệt 
nhuộm, nghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân huỷ trong nước rỉ rác bằng công 
nghệ ozon xúc tác, nghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân huỷ trong nước thải 
dệt nhuộm bằng công nghệ ozon xúc tác; hoàn thiện quy trình xử lý các chất hữu cơ 
khó phân huỷ trong nước thải bằng công nghệ ozon xúc tác. 

+ Môn loại: 628.1 / C455NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22373 
- Phòng Mượn: MD 10378-10379 

 
650. QUẢN LÝ & QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

 
38/. Tác động của trí tuệ nhân tạo đối với chuyển đổi tổ chức / S. Balamurugan, 

Sonal Pathak, Sachin Gupta...; Dịch và hiệu đính: Công ty Cổ phần Truyền thông & 
Văn hoá Con Sóc. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 379tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Impact of artificial intelligence on organizational 
transformation 

Tóm tắt: Nghiên cứu những đột phá của trí tuệ nhân tạo trước ngưỡng cửa cách 
mạng hoá các chức năng nhân sự và marketing; giao dịch thuật toán thay cho giao 
dịch chính thức - sự chuyển hoá mô thức được thực hiện nhờ AI; AI trong nhân sự - 
một câu chuyện cổ tích về sự kết hợp giữa con người, quy trình và công nghệ trong 
quản lý nguồn nhân lực; tác động của AI với ngành quản trị nhân sự... 

+ Môn loại: 658 / T101Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22368 
- Phòng Mượn: MA 28765-28766 
 
39/. PATIÑO-GALVÁN, ISRAEL. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp: Tầm nhìn tiến hoá trong việc tạo ra các hệ sinh thái địa phương / Israel Patiño-
Galván; Dịch và hiệu đính: Công ty Cổ phần Truyền thông & Văn hoá Con Sóc. - H.: 
Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 265tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Innovation and entrepreneurship ecosystems: An 
evolutionary vision in the creation of local ecosystems 

Tóm tắt: Giới thiệu cách tiếp cận mới về việc hình thành và phát triển các hệ 
sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Sự tương tác giữa các công ty khởi nghiệp, 
doanh nghiệp sẽ thúc đẩy sự phát triển chung của hệ sinh thái, tạo ra tăng trưởng kinh 
tế và xã hội bền vững cho địa phương bao gồm việc xác định và lên kế hoạch các 
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nguồn lực dài hạn, nhận diện sự giàu có về tự nhiên và xã hội, bảo vệ môi trường, 
hình thành văn hoá khởi nghiệp, đảm bảo tự do sáng tạo và trách nhiệm xã hội. 

+ Môn loại: 658.1 / H250S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22372 
- Phòng Mượn: MA 28773-28774 
 
40/. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi: Sách chuyên khảo / Biên soạn: Trần Nhuận Kiên, Trần Thị Thuỳ Dung đồng chủ 
biên, Trần Chí Thiện, Nguyễn Tuấn Anh. - Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 
2024. - 289tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận về khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp; kinh nghiệm 
quốc tế về hỗ trợ khởi nghiệp có thể áp dụng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi; chính sách hỗ trợ, thực trạng và giải pháp đẩy mạnh khởi nghiệp ở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đưa ra kết luận và kiến nghị. 

+ Môn loại: 658.1 / KH462NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63488 
- Phòng Mượn: MA 28785-28786 
 
41/. BOVA, TIFFANI. Dẫn dắt một bầy sói hay chăn một đàn cừu = The 

experience mindset: Changing the wy you think about growth: Phát triên đội ngũ 
nhân sự. Nâng cao trải nghiệm khách hàng. Gia tăng hiệu suất công việc / Tiffani 
Bova; Trương Anh Tuấn dịch. - H.: Dân trí, 2024. - 358tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri 
thức. Kỹ năng) 

Tóm tắt: Sách tập trung nói về việc quản lý nhân sự song song với sự trải 
nghiệm của khách hàng. Cung cấp những nghiên cứu điển hình về cách các công ty 
hàng đầu cải thiện trải nghiệm của cả nhân viên và khách hàng, từ đó hướng dẫn bạn 
cách tiếp cận cân bằng, có chủ ý đối với chiến lược của công ty và áp dụng tư duy 
trải nghiệm trên quy mô lớn. 

+ Môn loại: 658.3 / D121D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63510 
 
42/. DIXIT, AVINASH K. Nghệ thuật tư duy chiến lược: Ứng dụng của lý 

thuyết trò chơi trong công việc và cuộc sống / Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff; 
Kim Phúc dịch. - H.: Lao Động, 2023. - 539tr.; 24cm. - (Alpha Business. Lãnh đạo 
& quản lý) 

Tên sách tiếng Anh: The Art of Strategy 
Tóm tắt: Chia sẻ những bí kíp giúp bạn nâng cao kỹ năng khám phá, sử dụng 

các chiến lược phù hợp cho từng tình huống cụ thể và áp dụng lý thuyết trò chơi vào 
cuộc sống, công việc một cách hiệu quả. 

+ Môn loại: 658.4 / NGH250TH 
- Phòng Mượn: MA 28764 
 
43/. VINCENT, NISHANI. Công nghệ mới cho các chuyên gia kinh doanh: 

Hướng dẫn phi kỹ thuật về quản lý và quản trị các công nghệ đột phá / Nishani 
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Vincent, Amy Igou; Dịch và hiệu đính: Công ty Cổ phần Truyền thông & Văn hoá 
Con Sóc. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 356tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Emerging technologies for business professionals: A 
nontechnical guide to the governance and management of disruptive technologie 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về các công nghệ mới; công nghệ 
thông tin và đạo đức; nhập môn phân tích dữ liệu; quản trị và quản lý phân tích dữ 
liệu; giới thiệu AI; triển khai và quản lý AI; tiền điện tử và blockchain; phát triển và 
quản trị blockchain... 

+ Môn loại: 658.5 / C455NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22371 
- Phòng Mượn: MA 28771-28772 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 
44/. Văn học nghệ thuật góp phần xây dựng bản lĩnh và nhân cách "Bộ đội Cụ 

Hồ" / Đoàn Xuân Bộ chủ biên; Lê Ngọc Long, Nguyễn Hồng Hải, Trịnh Tuấn Anh... 
biên soạn. - H.: Quân đội Nhân dân, 2024. - 251tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật như: âm 
nhạc, nhiếp ảnh, kịch, sân khấu,… miêu tả về hình ảnh người "Bộ đội Cụ Hồ". 

+ Môn loại: 700.9597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63499 
- Phòng Mượn: MG 11979-11980 
 
45/. HỒ HOÀNG. Mẹ là vầng trăng: Tập nhạc và thơ / Nhạc: Hồ Hoàng; Lời: 

Phạm Văn Ly. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 41tr.; 19cm 
Tóm tắt: Tập ca khúc phổ thơ của thầy dạy văn Phạm Văn Ly về tình cảm dành 

cho những người mẹ miền Nam cần cù, chịu khó, sẵn sàng hy sinh cho cháu con, cho 
quê hương đất nước. 

+ Môn loại: 782.42 / M200L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63555 
- Phòng Mượn: MG 11983-11984 
 
46/. HỒ HOÀNG. Những nốt nhạc xanh: Tập ca khúc thiếu nhi / Hồ Hoàng; 

Phổ thơ: Nguyễn Lãm Thắng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 114tr.; 19cm 
Tóm tắt: Tập ca khúc thiếu nhi phổ thơ Nguyễn Lãm Thắng về gia đình, bạn 

bè, thầy cô, mái trường; về các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên dưới góc nhìn 
của các cháu bé, phù hợp với lứa tuổi nhi đồng, nhà trẻ, mẫu giáo. 

+ Môn loại: 782.42 / NH556N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14109-14110 
 
47/. Tuyển tập tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) / Trịnh Thị Thu Liên, Nguyễn Lan Hương, Mai Thị 
Ánh Tuyết, Nguyễn Thái Vinh. - H.: Sân khấu, 2025. - 178tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Tuyển tập các tiểu phẩm nghệ thuật kịch nói, chèo, cải lương,... mỗi 
tác phẩm là một câu chuyện về những ký ức không thể nào quên về tinh thần yêu 
nước, lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải 
phóng niềm Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-130/4/2025) và 135 năm ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/52025).  

+ Môn loại: 792.09 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22367 

 
810. VĂN HỌC MỸ 

 
48/. KIM, GENE. Dự án Kỳ lân = The unicorn project: Xây dựng quy trình làm 

việc và chiến lược phát triển cho mọi doanh nghiệp trong kỷ nguyên dữ liệu / Gene 
Kim; Thanh Tâm và Hạnh Dung dịch. - H.: Công thương, 2021. - 513tr.; 23cm 

+ Môn loại: 813 / D550A 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22376 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
49/. PHAN TRỌNG THƯỞNG. Từ những địa hạt văn chương: Tiểu luận, 

nghiên cứu, phê bình / Phan Trọng Thưởng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 403tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Chọn lọc phân tích về lịch sử văn học, lý luận văn học và phê bình 
văn học của tác giả Phan Trọng Thưởng qua nhiều năm. 

+ Môn loại: 895.92209 / T550NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63509 
- Phòng Mượn: MB 8989-8990 
 
50/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN. Văn trên Tri tân tạp chí (1941 - 1945) diện 

mạo và đặc điểm / Nguyễn Thị Phương Lan. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 351tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu về tạp chí Tri Tân từ việc khái quát các vấn đề văn học, 

vị trí trong sự hình thành và phát triển của báo chí Việt Nam những năm 1940 - 1945 
đến phân tích các thể loại văn sáng tác, khảo cứu phê bình và sưu tầm dịch thuật được 
đăng tải trên tạp chí. 

+ Môn loại: 895.92209003 / V115TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63552 
- Phòng Mượn: MB 9006 
 
51/. Gia huấn ca / Lê Thị Thuý Quỳnh, Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 2 quyển; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 487tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số tác phẩm gia huấn về đạo lý làm người, giáo dục 

tình nghĩa cha con, mẹ con, dâu rể, quan hệ thầy trò... 
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+ Môn loại: 895.9221 / GI-100H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63540 
- Phòng Mượn: MV 25156 
 
52/. Gia huấn ca / Lê Thị Thuý Quỳnh, Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 2 quyển; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.2. - 487tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số tác phẩm gia huấn về đạo lý làm người, giáo dục 

tình nghĩa cha con, mẹ con, dâu rể, quan hệ thầy trò... 
+ Môn loại: 895.9221 / GI-100H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63541 
- Phòng Mượn: MV 25157 
 
53/. TÂN TRIỀU LÃNG TỬ. Nguyễn Bỉnh Khiêm thêm một hư cấu: Nghiên 

cứu / Tân Triều Lãng Tử. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 215tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Khái quát cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Bỉnh Khiêm, nghiên cứu về 

tư tưởng của ông thông qua thơ văn gồm: thơ triết lý, thơ nhàn dật và thơ về con 
người. Đồng thời xem xét bối cảnh tư tưởng - triết học thời Nguyễn Bỉnh Khiêm và 
quan niệm bản thể thế giới của ông trong dòng chảy tư tưởng dân tộc. 

+ Môn loại: 895.92211 / NG527B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63554 
- Phòng Mượn: MB 9008 
 
54/. NGUYỄN TRÃI. Tuyển tập Nguyễn Trãi / Nguyễn Trãi; Vũ Bình Lục, Trần 

Đăng Thao biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1, Q.1. - 503tr. 
+ Môn loại: 895.92211 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63525 
- Phòng Mượn: MB 8992 
 
55/. NGUYỄN TRÃI. Tuyển tập Nguyễn Trãi / Nguyễn Trãi; Vũ Bình Lục, Trần 

Đăng Thao biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2, Q.1. - 239tr. 
+ Môn loại: 895.92211 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63526 
- Phòng Mượn: MB 8993 
 
56/. NGUYỄN TRÃI. Tuyển tập Nguyễn Trãi / Nguyễn Trãi; Vũ Bình Lục, Trần 

Đăng Thao biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2, Q.2. - 311tr. 
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+ Môn loại: 895.92211 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63527 
- Phòng Mượn: MB 8994 
 
57/. NGUYỄN TRÃI. Tuyển tập Nguyễn Trãi / Nguyễn Trãi; Vũ Bình Lục, Trần 

Đăng Thao biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2, Q.3. - 343tr. 
+ Môn loại: 895.92211 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63528 
- Phòng Mượn: MB 8995 
 
58/. NGUYỄN TRÃI. Tuyển tập Nguyễn Trãi / Nguyễn Trãi; Vũ Bình Lục, Trần 

Đăng Thao biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2, Q.4. - 191tr. 
+ Môn loại: 895.92211 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63529 
- Phòng Mượn: MB 8996 
 
59/. VŨ BÌNH LỤC. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Vũ Bình Lục, Trần Đăng Thao 

biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 407tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm của các tác giả thời Thịnh Trần như: Trần 

Tung (Tuệ Trung thượng sĩ), Trần Thái Tông (Trần Cảnh). 
+ Môn loại: 895.9221108 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63530 
- Phòng Mượn: MB 8997 
 
60/. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Trần Thánh Tông, Trần Quốc Toại...; Vũ Bình 

Lục, Trần Đăng Thao biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 567tr. 
+ Môn loại: 895.9221108 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63531 
- Phòng Mượn: MB 8998 
 
61/. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Trần Thì Kiến, Trần Đạo Tái...; Vũ Bình Lục, 

Trần Đăng Thao biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3. - 415tr. 
+ Môn loại: 895.9221108 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63532 
- Phòng Mượn: MB 8999 
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62/. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Trương Hán Siêu, Nguyễn Sưởng...; Vũ Bình 

Lục, Trần Đăng Thao biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4. - 519tr. 
+ Môn loại: 895.9221108 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63533 
- Phòng Mượn: MB 9000 
 
63/. NGUYỄN TRUNG NGẠN. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Vũ Bình Lục, Trần 

Đăng Thao biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5. - 511tr. 
+ Môn loại: 895.9221108 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63534 
- Phòng Mượn: MB 9001 
 
64/. VŨ BÌNH LỤC. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Vũ Bình Lục, Trần Đăng Thao 

biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.6. - 543tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số tác phẩm của các tác giả thời Vãn Trần như: Nguyễn 

Trung Ngạn, Trần hiệu Khả, Phạm Ngộ, Phạm Mại, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Tử 
Thành, Nguyễn Ức. 

+ Môn loại: 895.9221108 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63535 
- Phòng Mượn: MB 9002 
 
65/. VŨ BÌNH LỤC. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Vũ Bình Lục, Trần Đăng Thao 

biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.8. - 631tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm thơ ca của các tác giả thời Vãn Trần như: Trần 

Nguyên Đán, Đỗ Tử Vi, Trần Phủ (Trần Nghệ Tông), Trần Đình Thám, Trần Công 
Cẩn, Trần Dụ Tông, Hồ Quý Ly, Trần Thiên Trạch, Lưu Thường, Trần Ngạc, Phạm 
Nhân Khanh, Chu Đường Anh, Nguyễn Quý Ưng, Vũ Thế Trung, Trần Quan, Chu 
Khắc Nhượng. 

+ Môn loại: 895.9221108 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63536 
- Phòng Mượn: MB 9003 
 
66/. VŨ BÌNH LỤC. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Vũ Bình Lục, Trần Đăng Thao 

biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.9. - 591tr. 
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Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm thơ ca của các tác giả cuối thời Trần như: 
Doãn Ân Phủ, Lê Liêm, Trần Lôi, Nguyễn Phi Khanh. 

+ Môn loại: 895.9221108 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63537 
- Phòng Mượn: MB 9004 
 
67/. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Trần Thuấn Du, Nguyễn Mộng Trang…; Vũ 

Bình Lục, Trần Đăng Thao biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.10. - 463tr. 
+ Môn loại: 895.9221108 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63538 
- Phòng Mượn: MB 9005 
 
68/. CAO BÁ QUÁT. Tuyển tập Cao Bá Quát / Cao Bá Quát; Vũ Bình Lục, 

Trần Đăng Thao biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Tuyển tập thơ. - 519tr. 
+ Môn loại: 895.92212 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63524 
- Phòng Mượn: MB 8991 
 
69/. HÀN MẶC TỬ. Tuyển tập Hàn Mặc Tử: Tuyển tập thơ / Hàn Mặc Tử; 

Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024.    
431tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.922132 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63515 
- Phòng Mượn: MV 25146 
 
70/. ĐINH HÙNG. Tuyển tập Đinh Hùng / Đinh Hùng; Nguyễn Quang Thiều, 

Đào Bá Đoàn tuyển chọn, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1, Q.1. - 287tr. 
+ Môn loại: 895.922134 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63516 
- Phòng Mượn: MV 25147 
 
71/. MINH ANH. Ngôi đền = The temple: Thơ / Minh Anh. - H.: Nxb. Hội Nhà 

văn, 2024. - 263tr.; 21cm 
Sách song ngữ: Việt - Anh 
+ Môn loại: 895.92214 / NG452Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63507 
- Phòng Mượn: MV 25138-25139 
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72/. HOÀNG CHÂU KÝ. Văn học tuồng / Hoàng Châu Ký chủ biên; Sưu tầm: 
Nguyễn Xuân Yến, Bùi Duy Tân. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 431tr. 
+ Môn loại: 895.9222 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63546 
- Phòng Mượn: MV 25162 
 
73/. HOÀNG CHÂU KÝ. Văn học tuồng / Hoàng Châu Ký chủ biên; Sưu tầm: 

Nguyễn Xuân Yến, Bùi Duy Tân. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3. - 463tr. 
+ Môn loại: 895.9222 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63547 
- Phòng Mượn: MV 25163 
 
74/. XUÂN YẾN. Văn học tuồng / Xuân Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4. - 487tr. 
+ Môn loại: 895.9222 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63548 
- Phòng Mượn: MV 25164 
 
75/. XUÂN YẾN. Văn học tuồng / Xuân Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5. - 391tr. 
+ Môn loại: 895.9222 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63549 
- Phòng Mượn: MV 25165 
 
76/. XUÂN YẾN. Văn học tuồng / Xuân Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.6. - 455tr. 
+ Môn loại: 895.9222 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63550 
- Phòng Mượn: MV 25166 
 
77/. XUÂN YẾN. Văn học tuồng / Xuân Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.7. - 575tr. 
+ Môn loại: 895.9222 / V115H 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63551 
- Phòng Mượn: MV 25167 
 
78/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng / Biên soạn: 

Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Huy Thắng biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024.  
2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Tiểu thuyết. - 399tr. 
+ Môn loại: 895.92232 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63511 
- Phòng Mượn: MV 25142 
 
79/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Khái Hưng / Biên soạn: Nguyễn 

Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 2 tập; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Tiểu thuyết. - 447tr. 
+ Môn loại: 895.92232 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63517 
- Phòng Mượn: MV 25148 
 
80/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng / Biên soạn: 

Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Huy Thắng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 2 tập; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Kịch, tiểu luận, truyện ngắn. - 279tr. 
+ Môn loại: 895.92232 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63512 
- Phòng Mượn: MV 25143 
 
81/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Khái Hưng / Biên soạn: Nguyễn 

Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 2 tập; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Tiểu thuyết. - 487tr. 
+ Môn loại: 895.92232 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63518 
- Phòng Mượn: MV 25149 
 
82/. THẠCH LAM. Tuyển tập Thạch Lam / Thạch Lam; Nguyễn Quang Thiều, 

Đào Bá Đoàn biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Tiểu thuyết, truyện ngắn. - 463tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63513 
- Phòng Mượn: MV 25144 
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83/. NHẤT LINH. Tuyển tập Nhất Linh / Nhất Linh; Nguyễn Quang Thiều, Đào 
Bá Đoàn biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Truyện ngắn, tiểu luận. - 423tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63519 
- Phòng Mượn: MV 25150 
 
84/. THẠCH LAM. Tuyển tập Thạch Lam / Thạch Lam; Nguyễn Quang Thiều, 

Đào Bá Đoàn biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Truyện ngắn, tạp văn. - 343tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63514 
- Phòng Mượn: MV 25145 
 
85/. NHẤT LINH. Tuyển tập Nhất Linh / Nhất Linh, Khái Hưng; Nguyễn Quang 

Thiều, Đào Bá Đoàn biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4: Tiểu thuyết. - 239tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63520 
- Phòng Mượn: MV 25151 
 
86/. NHẤT LINH. Tuyển tập Nhất Linh / Nhất Linh; Nguyễn Quang Thiều, Đào 

Bá Đoàn biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5: Tiểu thuyết. - 239tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63521 
- Phòng Mượn: MV 25152 
 
87/. NHẤT LINH. Tuyển tập Nhất Linh / Nhất Linh; Nguyễn Quang Thiều, Đào 

Bá Đoàn biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.6: Tiểu thuyết. - 751tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63522 
- Phòng Mượn: MV 25153 
 
88/. NHẤT LINH. Tuyển tập Nhất Linh / Nhất Linh; Nguyễn Quang Thiều, Đào 

Bá Đoàn biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.7: Tiểu thuyết. - 679tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63523 
- Phòng Mượn: MV 25154 
 
89/. NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ. Hai người và những con sóng: Tiểu thuyết / 

Nguyễn Thị Ngọc Tú. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 310tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.922334 / H103NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63505 
- Phòng Mượn: MV 25134-25135 
 
90/. LƯƠNG HỮU QUANG. Sóng đời: Tiểu thuyết / Lương Hữu Quang. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 198tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / S431Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63508 
- Phòng Mượn: MV 25140-25141 
 
91/. TRÌNH QUANG PHÚ. Những miền ký ức: Truyện và ký / Trình Quang 

Phú. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 735tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92283403 / NH556M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63494 
- Phòng Mượn: MV 25132-25133 
 
92/. NGUYỄN KHẮC PHÊ. Quảng Trị vùng đất hội tụ: Ký, chân dung / Nguyễn 

Khắc Phê. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 243tr.; 21cm 
Tóm tắt: Ghi chép thể hiện sự nghiệp, chân dung những nhân vật mà tác giả 

quen biết. Giới thiệu những tác phẩm được xây dựng từ bối cảnh Quảng Trị. 
+ Môn loại: 895.9228403 / QU106TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63506 
- Phòng Mượn: MV 25136-25137 
 
93/. NGUYỄN THAM THIỆN KẾ. Xuân thì trong chén đắng: Tuỳ bút / Nguyễn 

Tham Thiện Kế. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 427tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / X502TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63493 
- Phòng Mượn: MV 25130-25131 

 
959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
94/. Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam = Thousands years of Viet Nam 

National Civilization / Vũ Trọng Lâm chủ biên; Nguyễn Thái Bình, Phạm Thị Ngọc 
Bích, Nguyễn Giao Linh, Nguyễn Thị Thuý biên soạn.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự 
thật, 2023. - 543tr.: Hình ảnh; 25cm 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 
Sự thật 

Tóm tắt: Trình bày 294 bảo vật theo hành trình niên đại của các bảo vật quốc 
gia, bắt đầu từ giai đoạn trước Công nguyên cho đến thời kỳ chiến tranh cách mạng, 
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đánh dấu bằng bước ngoặt vĩ đại là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 
1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

+ Môn loại: 959.7 / NG105N 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4909-4910 
 
95/. HỒ SƠN ĐÀI. Nhân chứng và lịch sử: Cuốn sách này là một hành trình 

khám phá lịch sử qua lời kể của những nhân chứng / Hồ Sơn Đài. - H.: Quân đội 
Nhân dân, 2024. - 379tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết khắc hoạ chân dung những nhân vật nổi tiếng của 
Nam Bộ một cách sâu sắc, tiêu biểu. Từ các vị tướng lừng danh đến những người 
bình thường, họ đều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, cho quê hương đất nước 
như: Giáo sư Trần Văn Giàu bàn về truyền thống chống ngoại xâm của Việt Nam; 
Lê Duẩn “ngọn đèn hai trăm nến”; Nguyễn Văn Linh ở Sài Gòn những năm 1947-
1949; Nguyễn Bình với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ; Huỳnh 
Văn Một, Phạm Văn Chiêu, Huỳnh Văn Nghệ, Lê Đức Anh, Lương Văn Nho, Võ 
Văn Kiệt, Nguyễn Chí Thanh,... 

+ Môn loại: 959.7 / NH121CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63498 
- Phòng Mượn: MG 11977-11978 
 
96/. Tây Nam Bộ kháng chiến - Lịch sử qua ống kính (1945 - 1975). - H.: Thông 

tấn, 2025. - 275tr.; 26cm 
ĐTTS ghi: Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Nhiếp ảnh Đồng bằng sông Cửu 

Long 
Tóm tắt: Tập hợp 383 bức ảnh do các phóng viên chiến trường thực hiện, được 

sắp xếp theo hai giai đoạn lịch sử kháng chiến dân tộc là: "Tây Nam Bộ - Thành đồng 
Tổ quốc (1945-1954)" và "21 năm khói lửa - Những khoảnh khắc vàng (1954-1975)". 

+ Môn loại: 959.704 / T126N 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4919-4920 
 
97/. HOÀNG QUỐC VIỆT. Con đường theo chân Bác / Hoàng Quốc Việt. - H.: 

Quân đội nhân dân, 2024. - 800tr.; 21cm 
Tóm tắt: Hồi ký của đồng chí Hoàng Quốc Việt về những lần gặp Bác Hồ tại 

núi non Cao Bằng, ở Bách Sắc; chuyến đi vào Nam theo chỉ thị của Bác, theo Bác 
trên những nẻo đường kháng chiến. Tập hợp một số bài nói, bài viết của đồng chí về 
mối quan hệ hữu cơ giữa Đảng và giai cấp công nhân Việt Nam, báo cáo tại Đại hội 
Liên hoan Chiến sĩ thi đua lao động chân tay và lao động trí óc lần thứ II, năm 1958. 

+ Môn loại: 959.704092 / C430Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63492 
- Phòng Mượn: MG 11975-11976 
 
98/. Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc từ lịch sử = Moments in history - 

Moments de l'histoire / Nguyễn Chí Vịnh, Vũ Dương Ninh,... ; Bùi Chí Trung chủ 
biên ; Trần Lê Minh dịch Anh ; Đặng Trâm Anh dịch Pháp. - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2024. - 265tr.: Ảnh; 25cm 
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Sách gồm 3 ngôn ngữ: Việt - Pháp - Anh 
Tóm tắt: Cuốn sách ảnh tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ thông qua các hình 

ảnh tư liệu lịch sử chân thực và các câu chuyện kể lại từ những người tham gia và 
chứng kiến, giúp người đọc hình dung rõ nét hơn về một trong những trận đánh quan 
trọng nhất của thế kỷ 20, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông 
Dương.  

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4911-4912 
 
99/. HOÀNG ĐỨC SINH. Hoa ban dọc chiến hào: Phụ nữ Việt Nam trong chiến 

dịch Điện Biên Phủ / Hoàng Đức Sinh biên soạn. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024.  
148tr.: Ảnh; 25cm 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin, tư liệu, nhân chứng lịch sử, câu chuyện về những 
người phụ nữ Việt Nam trung dũng, kiên cường trực tiếp chiến đấu và tham gia phục 
vụ chiến đấu góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041082 / H401B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22355 
- Phòng Mượn: MG 11971-11972 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4913-4914 
 
100/. NGUYỄN VĂN QUYỀN. Việt Nam tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và 

giúp đỡ từ các nước xã hội chủ nghĩa những năm 1969-1975 / Nguyễn Văn Quyền, 
Nguyễn Văn Toàn. - H.: Quân đội Nhân dân, 2024. - 268tr.; 21cm 

Tóm tắt: Làm rõ Việt Nam tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ từ các 
nước xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn 1969-1975; một số đánh giá và kinh nghiệm 
rút ra. 

+ Môn loại: 959.7043 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63504 
- Phòng Mượn: MG 11981-11982 
 
101/. CHO CHULHYEON. Truyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng / Cho 

Chulhyeon; Dịch: Ngô Vân Anh, Nghiêm Thị Thu Hương...; Hiệu đính: Trần Thị 
Bích Phượng, Trần Thị Khánh Vân.... - H.: Thông tấn, 2024. - 333tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
từ những năm tháng vượt qua khó khăn, gian khổ, nỗ lực học tập, xuất sắc vượt qua 
các bậc học, trở thành một trong những nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, đảm nhiệm 
nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. 

+ Môn loại: 959.70442092 / TR527V 
- Phòng Mượn: MG 11973-11974 
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	TRANG_LOT_TM_sach_moi
	GIOI_THIEU
	THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

	muc luc
	Trang
	Nội dung tài liệu
	Môn loại
	3
	Tin học, thông tin & Tác phẩm tổng quát 
	000.
	3
	Đạo đức học
	170.
	3
	Khoa học xã hội, xã hội học & Nhân loại học
	300.
	5
	Khoa học chính trị
	320.
	5
	Kinh tế học 
	330.
	7
	Luật pháp
	340.
	10
	Hành chính công & Khoa học quân sự
	350.
	10
	Phong tục, nghi lễ & Văn hoá dân gian
	390.
	12
	Kỹ thuật & các hoạt động liên quan
	620.
	12
	Quản lý & Quan hệ công cộng
	650.
	14
	Nghệ thuật; Mỹ thuật & Nghệ thuật trang trí 
	700.
	15
	Văn học Mỹ
	810.
	15
	Văn học Việt Nam 
	895.922
	23
	Lịch sử Việt Nam
	959.7.
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